ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn Tin học khối 7
Ngày kiểm tra: Chiều thứ 4 (19-01-2022)

1) Tên dòng có dạng
	A)	 các chữ cái A, B, C			B) cái và con số A1, A2, A3
	C)	 Các con số 1,2,3….			D) Tất cả đều đúng	
2) Vùng giao nhau giữa …. và hàng là ….dùng để chứa dữ liệu.
	A)	 cột, hàng.						B) Bảng tính, sheet.
	C)	 cột, ô.							D a, b đúng
3) Trang tính gồm các …… và ………, là miền làm việc chính của bảng tính.
	A)	 cột, hàng.			B) Bảng tính, sheet.
	C)	 cột, ô.					  D) a, b sai.	
4) Tên cột có dạng
	A)	 Chữ cái và con số A1, A2, A3		B) Các con số 1,2,3….
	C)	 các chữ cái A, B, C...			D) Tất cả đều đúng	
5) Thanh bảng chọn của Excel khác với Word là có thêm chọn:
	A)	 Bảng chọn Tool.			   B) Bảng chọn Data	
	C)	 Bảng chọn Exit			D) Bảng chọn File	
6) 	[image: ]cho phép chúng ta:
	A)	 Không liên quan đến gõ tiếng Việt	B) Không gõ được tiếng Việt
	C)	 Gõ tiếng Việt				D) Tất cả đều sai.	
7) Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới ……….
	A)	 Dạng cột			B) Dạng bảng
	C)	Dạng hình ảnh.			D) Dạng văn bản.
8) Nút lệnh [image: ] dùng để
	A)	 Không tồn tại nút lệnh này trên thanh công cụ.		B) Mở trang tính mới
	C)	 Mở trang tính đã lưu					D) Lưu trang tính.
9) A2 gọi là?
	A)	 địa chỉ ô tính				B)  địa chỉ hàng
	C)	 địa chỉ cột				D) Tất cả đều sai.		
10) Chương trình bảng tính giúp chúng ta?
	A) Thực hiện các tính toán		B) Sắp xếp và lọc dữ liệu
	C) Xây dựng các biểu đồ		D) A, B, C đúng	
11) B2 là tên của
	A)	Tên khối				 B) Tên ô tính.   
	C)	 Tên dòng	  		D) Tên cột	  
12) 	…………………. gồm các cột và hàng, là miền làm việc chính của bảng tính.
	A)	 Bảng tính.			B)  Miền.
	C)	 Sheet.					 D) Trang tính.	
13) Lệnh nào sau đây dùng lưu trang tính?
	A)	 Data/ Filter			B) File/ Save
	C)	 File/ Exit				D) File/ Open	
14) Mặc định dữ liệu gì sau đây được căn lề phải trong ô tính.
 A) Dữ liệu số					B) Dữ liệu kí tự
 C) Dữ liệu dạng hình ảnh		D) Dữ liệu dạng âm thanh
15) Mặc định dữ liệu gì sau đây được căn lề trái trong ô tính.
 A) Dữ liệu số					B) Dữ liệu kí tự
 C) Dữ liệu dạng hình ảnh		D) Dữ liệu dạng âm thanh
16) Bắt đầu một công thức em sử dụng:
A. Dấu hỏi (?)
B. Dấu bằng (=)
C. Dấu trừ ($)
D. Dấu bằng (#)
17) Giả sử có các thao tác:
1. Nhấn Enter 
2. Gõ dấu =
3. Nhập công thức 
4. Chọn ô cần nhập công thức
Đâu là thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào một ô tính?
A. 1, 2, 3, 4
B. 3, 2, 4, 1
C. 4, 3, 2, 1
D. 4, 2, 3, 1
18) Phép toán nào sau đây thực hiện được với dữ liệu kiểu số:
A.  Nhân, Chia 
B.  Luỹ Thừa
C.  Cộng, Trừ
D. Tất cả các phép toán kể trên
19) Trong các công thức nhập vào ô tính, công thức nào sau đây là công thức có chứa địa chỉ ô tính?
A. =(A1+3)/2
B. =(A1+B1)/C1
C. =(A1+B1)/2
D. Cả 3 đều đúng
20) Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B1. 
Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
A. (A1+C1)*B1
B. =(A1+C1)B1
C. =A1+C1*B1
D. =(A1+C1)*B1
21) Giả sử A1 = 8, B1 = 2, C1 = 3, công thức ở ô D1 là =(8+2)*3. 
Muốn kết quả của ô D1 tự động cập nhật khi thay đổi các ô A1, B1, C1 thì công thức tại ô D1 như thế nào?
A. =(A1+B1)*3
B. =A1+B1*C1
C. =(A1+B1)*C1
D. =(8+2)*C1
22) Trên trang tính, để biết được kết quả: 152 + 4 – 22, tại ô A1 nhập công thức
A. =15^2 + 4 – 22
B. =152 + 4 + 22
C. =152 + 4 – 22
D. Tất cả đều đúng
23) Nếu ta nhập trong ô A1 giá trị là: 1+2+3 thì kết quả hiển thị tại ô A1 là:
A. 1+2+3
B. 6
C. A1
D. 0
24) Trong excel các công thức nhập vào ô D1, công thức nào sau đây sai?
A. =(A1+9)/2
B. =(A1+B1)/C1
C. =(A1+B1)/2
D. =(9+9):2
25) Để tính kết quả biểu thức (8 + 3)*2, trong Excel ta sử dụng công thức nào?
A. (8 + 3)*2
B. =8 + 3 * 2
C. =(8 + 3)*2
D. =(3 + 8) x 2
26) Để tính trung bình cộng giá trị số tại các ô C1, C2 và C3. Ta thực hiện công thức nào sau đây:
A. =C1+C2+C3/3
B. =(C1+C2+C3)*3
C. =(C1+C2+C3)/3
D. Tất cả đều đúng
27) Các hàm trong excel, hàm nào dùng để tính tổng:
A. Max
B. Min
C. Average
D. Sum
28) Các hàm trong excel, hàm nào dùng để tính giá trị trung bình của các số được chọn?
A. Sum
B. Average
C. Max
D. Min
29) Trong chương trình bảng tính, hàm là gì?
A. Hàm là công thức được sử dụng để thực hiện tính toán với các giá trị dữ liệu cụ thể.
B. Hàm là tên gọi có các giá trị cụ thể.
C. Hàm là công cụ dùng để trình chiếu.
D. Hàm là tên gọi của một môn tin học.
30) Trong Excel tên hàm có thể viết là?
A. Chữ hoa
B. Không phân biệt chữ hoa và chữ thường
C. Chữ thường
D. Chữ gạch chân
31) Dùng hàm SUM để tính tổng giá trị các ô dữ liệu số từ A1 đến A3, ta viết công thức như sau:
A. =SUM(A1:A3)
B. =SUM(A1,A3)
C. =SUM(A1,A2.A3)
D. Cả 3 câu trên đều đúng
32) Để tính trung bình cộng giá trị số tại các ô C1, C2 và C3. Ta thực hiện công thức nào sau đây:
A. =Max(C1:C3)
B. =AVERAGE(C1:C3)
C. =Min(C1:C3)
D. = Sum(C1:C3)
33) Để chèn thêm một cột vào trang tính, ta chọn cột sẽ nằm bên phải cột được chèn và thực hiện :
A. Chọn Insert/ Picture
B. Chọn lệnh Table trong nhóm lệnh Cell
C. Chọn lệnh Insert trong nhóm lệnh Cell trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp Insert Sheet Columns
34) Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta chọn hàng này và thực hiện:
A. Chọn lệnh Delete trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp Delete Sheet Rows
B. Nhấn phím Delete
C. Nhấn phím Insert
D. Tất cả đều sai
35) Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng của cột, trước tiên ta phải
A. đưa chuột đến đường biên bên dưới của tên cột.
B. đưa chuột đến đường biên bên trái của tên cột.
C. đưa chuột đến đường biên bên phải của tên cột.
D. đưa chuột đến đường biên bên trên của tên cột
36) Trên trang tính, muốn chèn thêm một cột trống trước cột E, ta thực hiện:
A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home.
B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh. Home.
D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home
37) Trên trang tính, muốn xóa cột E, ta thực hiện:
A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home.
B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home
C.nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh. Home.
D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
38) Trên trang tính, để sao chép hay di chuyển dữ liệu em sử dụng các lệnh:
A. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Home.
B. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnhHome.
C. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Insert.
D. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Insert
39) Trên trang tính, tại ô A1=5;B1=10; tại C1=A1+B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1, thì công thức tại ô D1 là:
A. A1+B1		B. B1+C1
C. A1+C1		D. C1+D1
40) Trong các nút lệnh sau, nút lênh nào dùng để tô màu nền ô tính
A. Center ([image: ]) 			B. Borders ([image: ]) 	
C. Align Right ([image: ])		D. Fill Color [image: ]
41) Trong các nút lệnh sau, nút lênh nào dùng để tăng số chữ số thập phân
A. Center ([image: ]) 			B. Borders ([image: ]) 	
C. Align Right ([image: ])		D. Increase Decimal([image: ])
42) Trong các nút lệnh sau, nút lênh nào dùng để giảm số chữ số thập phân
A. Decrease Decimal ([image: ]) 			B. Borders ([image: ]) 	
C. Align Right ([image: ])		D. Increase  Decimal([image: ])
44) Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng:
A. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Home.
B. Lệnh Fill Color trong nhóm Font trên dải Home.
C. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Insert.
D. Tất cả đều sai
45) Trong ô tính xuất hiện ###### vì:
A. Tính toán ra kết quả sai
B. Công thức nhập sai
C. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
D. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
46) Trong các nút lệnh sau, nút lênh nào dùng để định dạng màu cho phông chữ?
A. Center ([image: ]) 			B. Borders ([image: ]) 	
C. Align Right ([image: ])		D. Font Color ([image: ])
47) Trong các nút lệnh sau, nút lênh nào dùng để chọn cỡ chữ
B. Center			B. Borders	
C. Align Right		D. Font Size 
48) Trong các nút lệnh sau, nút lênh nào dùng để chọn phông chữ
A. Font			B. Borders 
C. Align Right		D. Font Size 
49.Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
50. Để định dạng kiểu chữ đậm, em sử dụng lệnh
	A. Bold	A. Underline		C. Italic	D. Font Size
51. Để định dạng kiểu chữ nghiêng, em sử dụng lệnh
	A. Bold	A. Underline		C. Italic	D. Font Size
52. Để định dạng kiểu gạch chân, em sử dụng lệnh
	A. Bold	A. Underline		C. Italic	D. Font Size
53) Trong excel,  để căn nội dung vào giữa ô tính em sử dụng lệnh
A. Center ([image: ]) 			B. Borders ([image: ]) 	
C. Align Right ([image: ])		D. Increase Decimal([image: ])
54) Trong excel,  để căn thẳng lề trái nội dung trong ô tính em sử dụng lệnh?
A. Center ([image: ]) 			B. Align Left ([image: ]) 	
C. Align Right ([image: ])		D. Increase Decimal([image: ])
55) Trong excel,  để căn thẳng lề phải nội dung trong ô tính em sử dụng lệnh
A. Center ([image: ]) 			B. Borders ([image: ]) 	
C. Align Right ([image: ])		D. Increase Decimal([image: ])
56) Để gộp ô và căn giữa dữ liệu trong excel, ta sử dụng lệnh:
A. Align Left ([image: ])			B. Merge & Center ([image: ])	
B. C. Align Right ([image: ])		D. Center ([image: ])
57) Để lưu trang tính, em sử dụng tổ hợp phím:
	A)	 Ctrl + U				B)	 Ctrl + S
	C)	 Ctrl +O				D)	 Ctrl + N
58) để mở trang tính đã lưu, em sử dụng tổ hợp phím:
	A)	 Ctrl + U				B) Ctrl + N	
	C)	 Ctrl + S			D) Ctrl +O
59) để mở trang tính mới, em sử dụng tổ hợp phím:
	A)	 Ctrl +O			B) Ctrl + U	
	C)	 Ctrl + N	    	 D) Ctrl + S
60) Để lưu bảng tính với tên khác hay địa chỉ khác, em dùng tổ hợp phím gì?
A) Ctrl +S		B) Ctrl +A+S	
C) Ctrl + O		D) Tất cả sai
61) Lệnh nào sau đây dùng mở trang tính mới?
	A)	 File/ Exit			B) File/ New
	C)	 File/ Save		 D) File/ Open
62)  Để định dạng kiểu chữ đậm, em sử dụng tổ hợp phím
	A)	 Ctrl +O			B) Ctrl + U	
	C)	 Ctrl + B	    	 D) Ctrl + S
63)  Để định dạng kiểu chữ nghiêng, em sử dụng tổ hợp phím
	A)	 Ctrl +O			B) Ctrl + U	
	C)	 Ctrl + I	    	 D) Ctrl + S
64)  Để định dạng kiểu chữ đậm, em sử dụng tổ hợp phím
	A)	 Ctrl +O			B) Ctrl + U	
[bookmark: _GoBack]	C)	 Ctrl + B	    	 D) Ctrl + S
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